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Tóm tắt: Những định hướng của chương trình môn Mĩ thuật 2018 cùng với sự thay đổi trong bối cảnh dạy và học hiện nay, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật là một nhu cầu tất yếu để “chuyển căn bản từ tập trung trang bị kiến thức, kĩ năng sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp”. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật được xác định là một cách dạy học mang tính mới mẻ, đặc thù, hợp thành cấu trúc chỉnh thể các môn học/lĩnh vực chuyên môn, đảm nhận nhiệm vụ đặc thù là không chỉ trang bị kiến thức cho học sinh mà còn phát triển phẩm chất, năng lực thẩm mĩ, sáng tạo và các năng lực khác cho học sinh tiểu học. 
Từ khoá: mĩ thuật, lợi ích, hoạt động trải nghiệm, phẩm chất, năng lực… 

1. MỞ ĐẦU

Phẩm chất và năng lực là hai thành phần cơ bản trong cấu trúc nhân cách nói chung và là yếu tố nền tảng tạo nên nhân cách của một con người. Vì vậy trong mọi thời đại các chương trình giáo dục tuy có khác nhau về cấu trúc, phương pháp và nội dung… nhưng đều hướng tới mục tiêu này.

Về khái niệm về phẩm chất - Từ điển Tiếng Việt định nghĩa là“cái làm nên giá trị của người hay vật”, còn theo Chương trình giáo dục phổ thông là:“những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người”; cũng có thể hiểu: khái niệm phẩm chất bao gồm cả bình diện phẩm chất tâm lí và phẩm chất trí tuệ [8].

Khái niệm về năng lực (có nguồn gốc tiếng Latinh là "competentia") được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng nghĩa thông dụng nhất là sự thành thạo, khả năng thực hiện của cá nhân đối với một công việc. Nội hàm của khái niệm năng lực bao gồm các kiến thức, kĩ năng và thái độ mà một cá nhân có thể hành động thành công/giải quyết thấu đáo một nhiệm vụ trong các tình huống mới [8].


Theo dự thảo đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 thì hoạt động trải nghiệm (HĐTN) bản chất là những hoạt động giáo dục nhằm hình thành và phát triển cho học sinh (HS) những phẩm chất tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị và kĩ năng sống và những năng lực cần có của con người trong xã hội hiện đại. Nội dung của HĐTN được thiết kế theo hướng tích hợp nhiều lĩnh vực, môn học thành các chủ điểm mang tính chất mở; hình thức và phương pháp tổ chức đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở về không gian, thời gian, quy mô, đối tượng và số lượng… để HS có nhiều cơ hội tự trải nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo của các em”.


HĐTN cấp tiểu học (và HĐTN, hướng nghiệp cấp THCS và THPT) là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho HS tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai. [1]

Dựa vào những định hướng trên của chương trình môn Mĩ thuật 2018, cùng với sự thay đổi trong bối cảnh hiện nay việc tổ chức HĐTN trong môn Mĩ thuật là một nhu cầu tất yếu. Điều này giúp việc dạy học trong giai đoạn mới kiến tạo nên một nền giáo dục “chuyển căn bản từ tập trung trang bị kiến thức, kĩ năng sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp”; chuyển từ tiếp cận dựa vào nội dung (content-based approach) sang tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực người học (competency based approach) - cách tiếp cận được cho là khởi phát từ chương trình tiếp cận dựa vào kết quả đầu ra (outcome- based approach). 

Giáo dục tiểu học là giai đoạn thứ nhất của giáo dục phổ thông, đây là bậc học nền tảng, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Dạy học tiểu học cũng đặt ra mục tiêu về một sự phát triển toàn diện ở HS, từ hình thành các phẩm chất đạo đức đến phát triển trí tuệ, tạo cơ sở ổn định về thể chất và thẩm mĩ, hướng đến hình thành “cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài” 5 phẩm chất trong CT giáo dục phổ thông 2018 bao gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, 10 năng lực cốt lõi mà mỗi người cần có để sống và làm việc trong xã hội hiện đại gồm nhóm 3 năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) và nhóm 7 năng lực chuyên môn (ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất).

HĐTN trong môn Mĩ thuật được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua học lí thuyết; thực hành làm sản phẩm, trò chơi mĩ thuật, dự án nghiên cứu mĩ thuật; tham gia triển lãm, tham quan; sinh hoạt tập thể trong câu lạc bộ nghệ thuật... và tuỳ theo mục tiêu, tính chất của hoạt động, HS được tổ chức làm việc độc lập, làm việc nhóm hoặc làm việc chung để mỗi HS được tạo điều kiện tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế.

Trong bức tranh toàn cảnh nói trên, tổ chức các HĐTN trong môn Mĩ thuật được xác định là một cách dạy học mang tính mới mẻ, đặc thù, đặc biệt là trong những năm tháng trẻ khởi đầu chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Âm nhạc, Tiếng Việt, Đạo đức, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, HĐTN trong môn Mĩ thuật hợp thành cấu trúc chỉnh thể các môn học/lĩnh vực chuyên môn, đảm nhận nhiệm vụ đặc thù là không chỉ trang bị kiến thức cho HS mà còn phát triển các phẩm chất, năng lực thẩm mĩ, sáng tạo và các năng lực khác. HS vừa là “người sáng tạo nghệ thuật” vừa là “người thưởng thức nghệ thuật”, đồng thời là góp phần xây dựng, phát triển đời sống thẩm mĩ phong phú, lành mạnh, hướng tới việc hình thành những phẩm chất và năng lực cho HS bằng con đường của Mĩ thuật.
2. NỘI DUNG
Đối với môn Mĩ thuật, HĐTN được tổ chức trong và ngoài nhà trường thông qua một số hình thức chủ yếu: học lí thuyết; thực hiện bài tập, trò chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; tham quan, cắm trại; hoạt động vẽ tranh phục vụ cộng đồng… để “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học” và “Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực” một cách hiệu quả. Thực hiện được tốt hoạt động này sẽ mang lại những lợi ích sau:
2.1. Hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành các phẩm chất: 

Phẩm chất được hình thành qua quá trình rèn luyện và học tập, bằng con đường sáng tạo nghệ thuật đa dạng về hình thức và phong phú trong cách thể hiện, HĐTN Mĩ thuật có thể hình thành ở HS các phẩm chất cần thiết như:
- Góp phần nâng cao nhận thức về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, tình thân ái, ý thức bảo vệ môi trường, thiên nhiên và không gian văn hoá, thẩm mĩ; trân trọng các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hoá, nghệ thuật dân tộc thông qua các chủ đề, nội dung được xây dựng thành các hoạt động trong HĐTN.

Khi trực tiếp được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm trong lớp học hay ngoài giờ chính khoá như tham quan làng nghề thủ công truyền thống, di tích lịch sử văn hoá, bảo tàng mỹ thuật, gallery mỹ thuật, phòng trưng bày, hoạt động vẽ tranh vì cộng đồng… sẽ góp phần giáo dục hình thành phát triển phẩm chất cho HS. Đối với các em, kiến thức không chỉ là học qua sách vở, bài giảng của thầy cô mà còn là sự quan sát, tìm hiểu thực tế. Ví dụ như tham quan ở những làng nghề thủ công truyền thống giúp bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Không chỉ vậy, nó còn tạo điều kiện thuận lợi cho các em gần gũi, thân thiết với nhau, thúc đẩy tình cảm nhân ái giữa bạn bè, đồng thời tăng sự sáng tạo, vốn hiểu biết. Ngoài ra còn giúp HS giải trí, thư giãn, học hỏi thêm những điều bổ ích trong thực tế. Điều này ảnh hưởng tích cực đến việc tiếp thu kiến thức và hình thành nhân cách của các em. Vì vậy, đây vừa là nội dung giáo dục, vừa là phương tiện giáo dục, thông qua các hoạt động này mà những phẩm chất đạo đức cần thiết được củng cố và phát triển, khơi dậy và khuyến khích các em về lòng tự hào dân tộc, tình yêu con người Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam và sự tự tin của bản thân. 
- Rèn luyện cho HS các phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, yêu lao động và ý thức trách nhiệm trong học tập, làm việc và sử dụng, bảo quản các đồ dùng, dụng cụ học tập. Kích thích sự hứng thú, khích lệ sự tự tin ở HS trong học tập và tham gia các hoạt động nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển đời sống thẩm mĩ của cá nhân, cộng đồng. Mục tiêu là hình thành con người có phẩm chất đạo đức tốt và toàn diện của tương lai.


Cụ thể, các HĐTN Mĩ thuật giúp HS rèn luyện đức chăm chỉ, kiên trì, nhẫn nại: từ lúc bắt đầu quan sát, học hỏi, cho đến cầm bút, cọ, kéo… để thao tác đều đòi hỏi sự luyện tập, các em có thể phải làm đi làm lại nhiều lần để đạt được sản phẩm như ý muốn, thậm chí là phải tự mình rèn luyện một kĩ năng rất cơ bản như cầm bút để tô màu không bị nhem, tô sao cho đều màu trong diện tích nhất định hay cắt giấy sao cho thẳng, đều, cắt sao cho đẹp... Đây đều là những quá trình đòi hỏi có sự lặp đi lặp lại liên tục, trẻ có thể mất hàng giờ thậm chí là nhiều ngày mới có thể hoàn thiện được sản phẩm cũng như kĩ năng của mình. Từ đó hình thành phẩm chất chăm chỉ, nhẫn nại cho các em. Sau khi hoàn thành các em sẽ có thái độ trân trọng sản phẩm của bạn/cá nhân, yêu lao động và ý thức biết giữ gìn và trân quý sản phẩm.
- Giúp HS nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ về bản thân và thế giới xung quanh, tình yêu nghệ thuật và cuộc sống, có nhận thức thẩm mĩ đúng đắn. Không chỉ giới hạn trong không gian lớp học truyền thống, thông qua các câu lạc bộ Mĩ thuật tổ chức theo chủ đề (thường xuyên và định kì), sự kiện tham quan, tìm hiểu về môn học... sẽ tạo không gian mới cho HS bộc lộ khả năng triển lãm, biểu diễn, xây dựng video clip, thuyết trình… Theo đó, việc triển khai HĐTN theo phương thức tích hợp, hướng nghiệp vừa đảm bảo tính thống nhất của Chương trình giáo dục phổ thông vừa đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả thực tiễn của giáo dục nghệ thuật là giáo dục thẩm mĩ cho HS. Từ việc có những nhận thức đúng đắn trong thẩm mĩ sẽ góp phần hình thành nhân cách cho các em một cách toàn diện, được biểu hiện trong từng hành động, hoạt động cụ thể thường ngày theo đúng quy luật của “cái đẹp” - một điều kiện cần thiết để con người lĩnh hội thế giới trong tính hoàn chỉnh, phong phú và sinh động vốn có của nó, đồng thời để kiến tạo đời sống tâm hồn cao đẹp cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
2.2. Hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật giúp học sinh hình thành các năng lực:

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra chương trình phổ thông tổng thể năm 2018, trong đó có nêu một số về năng lực của HS như sau: [1]

Sơ đồ các năng lực chung trong chương trình phổ thông 2018 - Bộ GDĐT
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu cụ thể các năng lực đặc thù trong chương trình tổng thể:

Các năng lực đặc thù được nêu trong chương trình phổ thông 2018


Trong số các thành phần năng được nêu, HĐTN trong môn Mĩ thuật sẽ góp phần hình thành cho HS một số các năng lực, đặc biệt là về năng lực thẩm mĩ, năng lực sáng tạo và một số năng lực khác (năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học…), góp phần vào việc phát triển về tư duy của các em một cách toàn diện.
- Năng lực tưởng tượng - liên tưởng: tưởng tượng đóng vai trò to lớn đối với hoạt động lý luận và sáng tạo của con người. Điều này đã được V.I. Lênin khẳng định:“Khi trí tuệ (của con người) tiếp xúc với một vật cá biệt, sao chụp hình ảnh (một khái niệm) của nó, đó không phải là một hành vi giản đơn, cứng đờ như phản ánh trong gương, mà là một hành vi phức tạp, có hai mặt, khúc khuỷu, bao hàm của ảo tưởng bay xa khỏi cuộc sống; hơn nữa: bao hàm khả năng của một sự chuyển biến của khái niệm trừu tượng, của ý niệm thành một ảo tưởng. Bởi vì, ngay trong sự khái quát đơn giản nhất, trong tư tưởng chung sơ đẳng nhất cũng có một phần nhất định của ảo tưởng”[7]. 

Trong HĐTN môn Mĩ thuật, một lợi thế của nó là giúp HS tưởng tượng và liên tưởng. Có thể nói rằng, liên tưởng và tưởng tượng là một thành tố quan trọng trong việc phát triển tư duy và năng lực sáng tạo cho HS ở độ tuổi tiểu học, vì có sự tưởng tượng mới dẫn đến các hành động cụ thể của việc sáng tạo sau này. Tưởng tượng sáng tạo, với đặc điểm cơ bản của nó là tạo ra những hình tượng mới và trên cơ sở bao gồm sự tham gia của nhiều loại tư duy khác nhau. Nó luôn tuân theo những qui luật nhất định đó là sự kết hợp các yếu tố khác nhau và không mang tính chất máy móc mà mang tính chất cơ cấu. Đồng thời, các hình thái cơ cấu, trong đó có việc tưởng tượng của người nghệ sĩ, nhà sáng chế cũng không phải tự nghĩ ra, mà là sự đúc kết lại từ tri giác và quá trình nghiên cứu hiện thực từ khả năng quan sát làm nảy sinh những liên tưởng. Vậy, HĐTN Mĩ thuật sẽ là một cầu nối hữu hiệu giúp tăng cường sự kết nối và liên tưởng từ thực tế và sáng tạo cho HS nhất là việc được trực tiếp tham gia, được hướng dẫn thực hiện, được thực hành làm sản phẩm tạo hình ở lớp học cũng như ở các triển lãm tranh, làng nghề thủ công truyền thống.
- Phát triển năng lực quan sát và sáng tạo: đây là những tiềm năng vốn có trong mỗi người, khi gặp dịp thì bộc lộ và cần thiết cho hầu hết lĩnh vực của hoạt động xã hội loài người. 
 
+ Quan sát là hình thức phát triển cao độ tri giác có chủ định, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong hoạt động thực tiễn, sáng tạo của loài người. Mĩ thuật là nghệ thuật của thị giác, vì vậy quan sát là một năng lực “cửa ngõ” để có thể hình thành những năng lực khác. D.Mendeleep nhà bác học người Nga cũng đã đánh giá rất cao về năng lực quan sát:“Quan sát và thực nghiệm là cửa ra của khoa học”. Quan sát chiếm một vị trí quan trọng trong phát minh sáng tạo, rất nhiều phát minh, sáng tạo vĩ đại bắt đầu từ sự quan sát chu đáo từ thực tế. 

Đối với HĐTN trong môn Mĩ thuật với mục đích là gắn thực tiễn vào việc dạy và học, tạo điều kiện cho HS quan sát từ thực tế, quan sát giáo viên hướng dẫn thực hành hay các tác phẩm tạo hình là một trong các năng lực đặc thù của môn học. Ví dụ, việc quan sát một chiếc lá ngoài việc nhận thức được chức năng, cấu tạo của các bộ phận theo con mắt khoa học thì việc nhận ra được đặc điểm, vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc theo quan điểm cá nhân sẽ là tiền đề của sự sáng tạo mang tính chất riêng biệt và không trùng lặp. Vì vậy, với cùng một đối tượng là chiếc lá, mỗi học sinh/nhóm lại có những tác phẩm không giống nhau thì với nhiều loại lá các em được quan sát trong sân trường, công viên, vườn cây… lại mang đến những trải nghiệm thú vị và phong phú, thậm chí là có thể lồng ghép, tích hợp các môn học mang tính khoa học kết hợp với nghệ thuật. Càng có cơ hội quan sát nhiều những đối tượng thẩm mĩ trong thực tiễn, HS lại càng có nhiều “kinh nghiệm thị giác” để làm tiền đề cho sự sáng tạo.

+ Sáng tạo là một năng lực cần thiết không chỉ với mỗi cá nhân mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của dân tộc và nhân loại. Nó giúp con người tìm ra được nhiều giải pháp, ý tưởng để nâng cao chất lượng sống của mình, để cải tạo môi trường tự nhiên và xã hội theo hướng tích cực và tiến bộ hơn. Nói cách khác, sáng tạo là tiền đề cho sự phát triển của cá nhân và toàn thể nhân loại. Vì lẽ đó, phát triển năng lực sáng tạo trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của mọi nền giáo dục tiến bộ trên thế giới. Cụ thể, đối với HĐTN trong Mĩ thuật, bản chất của HĐTN là giúp các em trực tiếp tiếp xúc, thực hành, thực nghiệm, trực tiếp làm ra sản phẩm, được “chơi” mà học giữa ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào thực hành nghệ thuật. Từ đó, các em lại thu được những kiến thức và kinh nghiệm; sự thử nghiệm tích cực, trải nghiệm trong sáng tạo; tích luỹ kinh nghiệm trong sáng tạo và đương nhiên là hình thành các năng lực, phẩm chất cho bản thân. 


Nghệ thuật là con đường giúp các em có thể phát triển năng lực sáng tạo một cách thiết thực và nó thể hiện ở các tác phẩm mà HS làm ra. Cho đến nay, hầu hết các định nghĩa về sáng tạo đều nhấn mạnh vào đặc điểm của sản phẩm sáng tạo. Tác giả Phan Dũng và một số nhà nghiên cứu khác đều cho rằng “Sáng tạo là hoạt động tạo ra cái gì đồng thời có tính mới và tính ích lợi”[2]. Đối với HĐTN trong môn Mĩ thuật, con đường để làm ra sản phẩm cũng đã rất “mở” về khả năng sáng tạo và vận dụng cho các HS. Đây là một quá trình các em được trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc, sự phong phú giữa các màu sắc, sự cảm nhận từ chất liệu, tư duy liên tưởng, cảm giác được khám phá và nhất là khi các em được tự do thể hiện trong môi trường trải nghiệm thực tế.

Đối với HS, việc phát triển phát triển năng lực sáng tạo nghệ thuật phụ thuộc vào hai yếu tố chính: năng khiếu bẩm sinh và quá trình được giáo dục, rèn luyện trong thực tiễn. HĐTN sáng tạo thông qua Mĩ thuật là con đường thiết thực để giúp các em thực hành, rèn luyện thực tế. Mỗi lần các em hoàn thành được một sản phẩm các em sẽ tự có sự đánh giá, so sánh các sản phẩm của mình, của bạn và có thể tự khắc phục, chỉnh sửa cho các sản phẩm sau được hoàn thiện hơn. Hơn nữa, các em còn có thể tự sáng tạo ra cách làm của riêng mình dựa vào các lí thuyết đã được tiếp nhận để tạo ra sự độc đáo mang tính cá nhân. Đó cũng là một trong những cách thức giúp phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

Trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và môn Mĩ thuật nói riêng, quá trình sáng tạo phải có sự tích lũy những “tài liệu” cần thiết cho sáng tạo bằng việc quan sát; sự nảy sinh ý tưởng lúc đầu dưới dạng giả thuyết và bằng thực nghiệm; trong quá trình thử nghiệm, thực hành để có thể làm cho những ý tưởng ban đầu trở thành phương pháp cụ thể. Thông qua đó thể nghiệm lý thuyết được thực hiện bằng thí nghiệm chứng minh, và các sản phẩm nghệ thuật được ra đời dựa trên quá trình tưởng tượng và thực hiện nó. Sáng tạo nghệ thuật đòi hỏi một ngôn ngữ là “hiện thực trực tiếp” cho nó bằng tác phẩm thị giác cụ thể; ngôn ngữ đó là hệ thống các kí hiệu nghệ thuật, các hình tượng, các phương tiện tạo hình và biểu hiện. 

 Nâng cao năng lực sáng tạo nghệ thuật chính là làm cho những năng khiếu của HS được phát triển, làm thế giới tinh thần ngày càng phong phú, có khả năng đánh giá nhanh, nhạy với cái đẹp và hướng đến khả năng sáng tạo được những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

- Năng lực tư duy, phát hiện vấn đề: muốn giải quyết được một vấn đề thì trước hết phải có năng lực để phát hiện ra vấn đề cần được giải quyết. Đặt trong HĐTN sáng tạo môn Mĩ thuật thì năng lực phát hiện vấn đề biểu hiện ở mọi hoạt động có thể quan sát được: các em quan sát để phát hiện ra những sự hoà trộn đẹp của màu sắc; sự kì thú của những hoa văn, nét vẽ do mình tạo ra hay quan sát được; phát hiện ra những vấn đề có thể làm ảnh hưởng đến sản phẩm; phát hiện ra những vật liệu khác để đưa ra cách giải quyết của riêng mình; phát hiện ra những vấn đề chung của nhóm/bản thân và đưa ra cách khắc phục… đây cũng chính là những năng lực cần thiết trong quá trình học tập, lao động sau này và cũng là cơ sở để phát triển các năng lực khác.

Ở tiểu học thì việc HS tự mình tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật là một điều mang đến nhiều hứng thú và ở lứa tuổi này đã có khả năng tự phát hiện vấn đề, khám phá và giải quyết vấn đề. Dựa trên các nguyên tắc ban đầu các em có thể tự tìm tòi và đưa ra cách làm riêng của bản thân. Đây cũng là một năng lực rất quan trọng đối với các em trong quá trình học tập và làm việc sau này. Sự tìm tòi, sáng tạo thể hiện cao nhất khi đã nắm vững những quy trình và đưa ra được những giải pháp mới.
- Phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác và quan hệ xã hội: Trong quá trình tham gia các HĐTN liên quan đến mĩ thuật, các em có điều kiện giao lưu, trao đổi, làm việc nhóm với các bạn về cách thức, phối hợp màu sắc, lựa chọn bố cục, sử dụng công cụ hỗ trợ… từ đó thúc đấy năng lực giao tiếp hình thành. Ngoài ra, các em cần hợp tác với nhau để làm ra các sản phẩm chung mang tính tập thể, điều này giúp mỗi cá nhân tự nêu ra ý kiến, quan điểm cá nhân, đồng thời biết lắng nghe, chọn lọc các phương án để đưa ra cách thức chung để cả nhóm thực hiện. Trong quá trình hợp tác thúc đẩy khả năng làm việc theo nhóm, khả năng lắng nghe và trình bày ý kiến. Làm việc nhóm là một kĩ năng cần thiết trong quá trình học tập, làm việc của các em sau này. Học sinh hình thành các ý thức, phẩm chất cùng chung sống và sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, với cộng đồng.


Quá trình thực hiện sản phẩm sẽ nảy sinh một số vấn đề cụ thể với mỗi em khi thực hành và trải nghiệm, các em sẽ tự đưa ra cách chỉnh sửa, cách giải quyết của riêng mình để tạo ra sản phẩm theo ý thích chủ quan của bản thân, giúp phát triển năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. HS được thử nghiệm, thể nghiệm bản thân trong thực tế, từ đó nhận ra được khả năng của và khám phá bản thân mình bằng con đường sáng tạo nghệ thuật. Khẳng định được giá trị bản thân qua huy động kinh nghiệm và năng lực của mình và hình thành năng lực thẩm mĩ.

Tiếp xúc với mĩ thuật sẽ giúp HS Tiểu học phát triển tinh thần, giao tiếp xã hội và cả cảm xúc. Đó là quá trình mà trong đó nghệ thuật tạo hình có thể làm tăng khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của trẻ theo vô số cách. Trẻ học được cách cộng tác với các bạn và cả người lớn, trẻ có thể trải nghiệm về cảm xúc, học tập và cả thể chất từ những hoạt động tạo hình mà trẻ tham gia. Thông qua việc trẻ làm cùng nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm và thoả hiệp với người khác để đạt được mục đích chung, trẻ học được tính tự tin và nhận ra rằng sự đóng góp của mình có giá trị ngay cả khi trẻ không phải là người có vai trò lớn nhất.


Nếu có thể kết nối những hoạt động tạo hình này với những hoạt động trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm của HS có sự tham gia của các thành viên trong gia đình cũng là cơ hội để người thân có thể lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư. Cha mẹ có thể trực tiếp phát hiện ra những khả năng tích cực cũng như những khả năng chưa tốt ở con mình và có thể có củng cố cho các em sau này. Việc chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giữa HS và cha mẹ, bạn bè, thầy cô... giúp các em tự tin phát triển trong cộng đồng.
- Phát triển năng lực làm chủ bản thân: việc tiếp xúc và trực tiếp tham gia các hoạt động mĩ thuật giúp HS hình thành năng lực tự chủ, tự học, tự tin hơn. Klein mô tả 4 quyết định mà trẻ thường đưa ra trong lúc tham gia hoạt động tạo hình như sau: Thứ nhất, quyết định cái gì trẻ sẽ miêu tả bằng nghệ thuật tạo hình của bản thân (hình ảnh con người, cây cối, xe cộ, hiện tượng, sự tưởng tượng…). Thứ hai, trẻ quyết định sẽ sử dụng cách thức nào để diễn tả đối tượng, sắp xếp các đối tượng xa gần, to nhỏ, chính phụ, màu sắc ra sao… Chúng quyết định những gì chúng sẽ làm và sử dụng chất liệu nào, màu sắc nào, đó cũng là những cơ hội đầu tiên để trẻ đưa ra những chọn lựa và quyết định độc lập. Thứ ba, trẻ quyết định sẽ hoàn thành công việc của mình nhanh hay chậm, đã vừa ý với quan điểm thẩm mĩ riêng của mình hay chưa để tiếp tục chỉnh sửa hoặc kết thúc công việc. Thứ tư, cách trẻ tự đánh giá sự sáng tạo của mình [5]. Thông thường trẻ em đánh giác tác phẩm của mình bằng cách suy nghĩ về những gì mình muốn thể hiện, những lời khen, chê của người xung quanh về tác phẩm đó [3]. 

Tập vẽ, tập nặn, làm thủ công… là cơ hội sự tự tin của HS được củng cố, đó là cách chúng thể hiện những gì chúng đang nghĩ và cảm nhận bằng cá tính, quan điểm riêng của mình mà không hề trùng lặp với bất cứ ai, mỗi bài vẽ, mỗi sản phẩm thủ công làm ra từ bàn tay trẻ đều là duy nhất. Điều quan trọng là khi được vẽ, tạo hình với giấy màu, đất sét thường mang đến cho trẻ sự hứng khởi, trẻ có cảm giác và khả năng về sự thử nghiệm, cảm giác có thể mắc sai lầm và đưa ra giải pháp để khắc phục, từ đó cảm thấy được sự thoải mái, tự do thể hiện những cách tư duy mới, mở rộng tâm hồn ra với thế giới bên ngoài. Các em có thể tự mình quyết định màu sắc, đường nét, hình dạng tác phẩm của mình như thế nào và nếu thấy không vừa ý có thể thay đổi, sửa chữa lại sao cho phù hợp với sở thích. HS có thể xoá nét vẽ để vẽ lại, tô màu khác thay thế cho màu cũ… quá trình này giúp trẻ củng cố sự tự tin vào bản thân và cảm giác “chịu trách nhiệm” với những quyết định của mình đưa ra. 
- Năng lực thẩm mĩ: nói đến năng lực thẩm mĩ là nói tới cảm xúc thẩm mĩ - yếu tố tiền đề của nhận thức thẩm mĩ, thưởng thức thẩm mĩ và sáng tạo thẩm mĩ... Là một trong những năng lực quan trọng sẽ hình thành, phát triển lâu dài cùng các em trên con đường hình thành nhân cách, được hình thành thông qua khoảng thời gian các em được tiếp xúc với các môn nghệ thuật, nhất là Mĩ thuật. Với các hoạt động giáo dục đa dạng về chủ đề, nội dung và cách thức tiến hành, HS được làm quen và trải nghiệm kiến thức Mĩ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động để cảm thụ, nhận thức và biểu đạt; khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm các giá trị văn hoá, thẩm mĩ trong đời sống và nghệ thuật. HĐTN Mĩ thuật với trọng tâm là khơi dậy và phát triển năng lực mĩ thuật thông qua quan sát và nhận thức thẩm mĩ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ, phân tích và đánh giá thẩm mĩ nhằm giáo dục HS ý thức tôn trọng, kế thừa giá trị văn hoá, nghệ thuật dân tộc, tiếp cận giá trị thẩm mĩ thời đại, phát huy tinh thần sáng tạo phù hợp với sự phát triển xã hội. Ngoài ra, nó còn tạo cho HS cơ hội tiếp cận văn hóa, nghệ thuật dân tộc và thế giới dựa trên cơ sở những kiến thức cơ bản của nghệ thuật thị giác kết hợp với những kiến thức thuộc các lĩnh vực khác. Chú trọng vận dụng đa dạng hình thức thực hành sáng tạo, gắn kiến thức mĩ thuật với thực tiễn cuộc sống thông qua lồng ghép hoạt động thảo luận và hoạt động thực hành nghệ thuật để phát triển năng lực thẩm mĩ, tạo cơ hội để HS được trải nghiệm và ứng dụng mĩ thuật vào đời sống thực tế, nhận thức được tầm quan trọng của mĩ thuật, mối liên hệ giữa mĩ thuật với đời sống, văn hoá, lịch sử, xã hội và các môn học, hoạt động giáo dục khác.

Phương pháp giáo dục của HĐTN trong môn Mĩ thuật để hình thành và phát triển năng lực thẩm mĩ chính là dựa trên đặc trưng của môn học này và hoạt động giáo dục, hướng dẫn HS có hứng thú và tự tin trong quá trình nhận thức, phân tích, đánh giá và có nhu cầu tái hiện, sáng tạo và ứng dụng các yếu tố thẩm mĩ, hình thành hệ giá trị về năng lực thẩm mĩ và phẩm chất nhân văn.
- Một số các năng lực khác:

+ Năng lực tính toán: mĩ thuật có sự liên hệ chặt chẽ với các môn học/hoạt động giáo dục khác và có tính chất liên môn cao trong chương trình phổ thông 2018. Ví dụ: thông qua các chủ đề mà người xây dựng HĐTN có thể tham khảo trong chương trình Mĩ thuật lớp 1 là: Sáng tạo từ các hình cơ bản, hay ở lớp 2 Sự kết hợp thú vị của khối, Sự kết hợp của các hình cơ bản… HS sẽ được giới thiệu, cách vẽ, cách ứng dụng các hình cơ bản trong mĩ thuật đồng thời các em cũng được hình thành năng lực tính toán, vận dụng toán học vào mĩ thuật và ngược lại. Ngoài ra còn có nhiều các hoạt động, chủ đề khác sẽ góp phần hình thành năng lực tính toán cho các em trong thực tiễn dựa vào con đường và cách thức riêng của mĩ thuật.

+ Năng lực khoa học, ngôn ngữ: cũng tương tự như toán học, môn tự nhiên xã hội, tiếng việt với những chủ đề có thể được vận dụng đa dạng trong HĐTN như: sáng tạo cùng với lá cây, màu sắc quanh em, sáng tạo từ hoa và quả… góp phần giúp các em vận dụng được kiến thức từ các môn học này vào sáng tạo nghệ thuật và đưa kiến thức mĩ thuật vào thực tế. Ví dụ: môn tự nhiên xã hội các em được tìm hiểu về cấu tạo, cấu trúc của lá, hoa, quả… điều này giúp hình thành được những kinh nghiệm thị giác hay sự ghi nhớ về các đối tượng này nên sẽ dễ dàng hơn cho HS trong việc vận dụng vào tạo hình và thực hành sản phẩm. 

Việc trưng bày sản phẩm cũng là một hình thức giúp HS có ý thức và trách nhiệm gắn kết với công việc của mình và biết quý trọng sản phẩm mình làm ra. Cơ hội để trình bày, thuyết minh về sản phẩm cũng là cách giúp tự tin, nâng cao khả năng thuyết trình và biết bảo vệ ý tưởng của bản thân, từ đó giúp hình thành năng lực ngôn ngữ, vận dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt. Năng lực ngôn ngữ được thể hiện qua những kĩ năng về trình bày, khả năng nói, phát biểu cảm nghĩ… rất cần thiết cho những con người năng động trong cuộc sống hiện đại.
3.  KẾT LUẬN


Theo Đinh Thị Kim Thoa, HĐTN sáng tạo - góc nhìn từ lí thuyết:“Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục thông qua sự trải nghiệm và sáng tạo của cá nhân trong việc kết nối kinh nghiệm học được trong nhà trường với thực tiễn đời sống, nhờ đó mà các kinh nghiệm được tích luỹ thêm và dần chuyển hoá thành năng lực”[6]. Đúng vậy, chỉ có được tham gia trực tiếp và trải nghiệm thì mới hình thành cho HS các năng lực và từ năng lực góp phần giáo dục cho các em về phẩm chất. Một báo cáo của tờ “Americans for the Arts” về Nghệ thuật cho biết những đứa trẻ tham gia thường xuyên vào các hoạt động nghệ thuật (ba giờ mỗi ngày, ba ngày mỗi tuần) có thành tích học tập tốt hơn 4 lần những đứa trẻ khác. Và hơn nữa hãy để nghệ thuật trở thành một phần trong kí ức tuổi thơ của trẻ nhỏ như lời của Friedrich Froebel - cha đẻ của trường mẫu giáo nhận định rằng: “Các hoạt động tạo hình nghệ thuật rất quan trọng với trẻ, vì không những giúp giáo viên nhận ra được những năng lực bẩm sinh để ươm mầm mà bởi vì mục đích là khuyến khích trẻ “phát triển đầy đủ và toàn diện”(full and all-sided development) [4]. Hơn một thế kỉ sau và cho đến ngày nay, các chương trình giảng dạy ở bậc mầm non và tiểu học vẫn hướng đến mục tiêu này. Froebel cũng công nhận rằng, việc tạo ra nghệ thuật và thưởng thức nghệ thuật rất quan trọng đối với sự phát triển của một đứa trẻ.
Albert Einstein cho rằng: "Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân" (All that is valuable in human society depends upon the opportunity for development accorded the individual). Để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động giáo dục nghệ thuật nói riêng và giáo dục thẩm mĩ trong nhà trường nói chung gắn với hệ giá trị cần hình thành và phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất của mỗi học sinh.


HĐTN trong môn Mĩ thuật giúp hình thành, phát triển ở HS năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể. Ngoài ra, HĐTN còn giúp HS khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn, đồng thời bồi dưỡng tình yêu đối với quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một thế giới hội nhập. HĐTN trong môn Mĩ thuật còn giúp hình hành cho HS thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người HS ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo và các năng lực khác.

HĐTN trong môn Mĩ thuật góp phần định hướng, tạo điều kiện cho HS quan sát, suy nghĩ, sáng tạo và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, tạo điều kiện cho các em tích cực tìm tòi ra những giải pháp, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và kết hợp với thực tiễn cuộc sống. Thông qua con đường sáng tạo nghệ thuật từ hoạt động trải nghiệm sẽ hình thình ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và các năng lực cần thiết cho tương lai. Bằng sự trải nghiệm của bản thân, mỗi HS vừa là người tham gia, vừa là người kiến thiết và tổ chức các hoạt động nên HS không những sẽ tích cực hoá bản thân, khám phá bản thân, điều chỉnh bản thân mà còn biết cách tổ chức cuộc sống và biết làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm, giúp HS hình thành, phát triển những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam và những giá trị phổ quát của công dân toàn cầu.
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Title: THE ROLE, MEANINGS OF EXPERIENCE ACTIVITIES IN ART FOR THE DEVELOPMENT AND FORMULATION OF QUALITY AND CAPACITY FOR ELEMENTARY STUDENTS
Abstact: Based on the orientations of the 2018 Fine Arts program, along with the change in the current teaching and learning context, the organization of experiential activities in the Fine Arts subject is an indispensable need to "transform fundamentally from focusing on equipping knowledge and skills to develop learners' qualities and capacities, ensuring harmony between "teaching letters", "teaching human" and career orientation". Organizing experiential activities in Fine Arts is identified as a new and specific way of teaching, especially in the years when children start the general education program, Experiential activities constitute the overall structure of subjects/specialized fields, taking on the specific task of not only equipping students with knowledge but also developing their qualities, aesthetic, creative and other competencies for primary school students. 
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